BIÊN BẢN BẢO DƯỠNG HÀNG THÁNG

HỆ THỐNG ILS

I. Hiện trạng trước bảo dưỡng

II.Nội dung bảo dưỡng

Kiểm tra nguồn cung cấp DC và các tham số máy phạt:

	DC Supplies
	Đơn vị
	
	
	Course TX1
	

	RMS +5V
	V
	
	
	27V CSB (V)
	

	RMS Battery
	V
	
	
	27V SBO (V)
	

	PS1 -15V
	V
	
	
	CSB forward power (W)
	

	PS1 +5V
	V
	
	
	CSB reverse power (W)
	

	PS1 +8.5V
	V
	
	
	SBO forward power (W)
	

	PS1 +15V
	V
	
	
	SBO reverse power (W)
	

	PS2-15V
	V
	
	
	Course TX2
	

	PS2 5V
	V
	
	
	27V CSB (V)
	

	PS2 +8.5V
	V
	
	
	27V SBO (V)
	

	PS2+15V
	V
	
	
	CSB forward power (W)
	

	TX1 CLR CSB
	A
	
	
	CSB reverse power (W)
	

	TX1 CLR SBO
	A
	
	
	SBO forward power (W)
	

	TX1 COU CSB
	A
	
	
	SBO reverse power (W)
	

	TX1 COU SBO
	A
	
	
	CLR TX1
	

	TX2 CLR CSO
	A
	
	
	27V CSB (V)
	

	TX2 CLR SBO
	A
	
	
	27V SBO (V)
	

	TX2 COU CSB
	A
	
	
	CSB forward power (W)
	

	TX2 COU SBO
	A
	
	
	CSB reverse power (W)
	

	Battery Current
	A
	
	
	SBO forward power (W)
	

	Power Current
	A
	
	
	SBO reverse power (W)
	

	Battery Voltage
	A
	
	
	CLR TX2
	

	
	
	
	
	27V CSB (V)
	

	
	
	
	
	27V SBO (V)
	

	
	
	
	
	CSB forward power (W)
	

	
	
	
	
	CSB reverse power (W)
	

	
	
	
	
	SBO forward power (W)
	

	
	
	
	
	SBO reverse power (W)
	


Kiểm tra Monitor

	a
	Thời gian từ khi TX1 Alarm đến TX2 tắt
	
	

	b
	Thực hiện chuyển máy
	
	

	c
	Thời gian từ khi TX2 Alarm đến TX1 tắt
	
	

	d
	Thực hiện chuyển máy
	
	


Đo DDM tại các điểm mốc

	STT
	Vị trí
	Giá trị DDM
	Ghi chú

	1
	Góc -5°
	
	

	2
	Góc -4°
	
	

	3
	Góc -3°
	
	

	4
	Góc -2°
	
	

	5
	Góc -1°
	
	

	6
	Góc 0
	
	

	7
	Góc +1°
	
	

	8
	Góc +2°
	
	

	9
	Góc +3°
	
	

	10
	Góc +4°
	
	

	11
	Góc +5°
	
	


Bảo dưỡng khu vực lân cận đài trạm

	STT
	Nội dung thực hiện
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Cắt cỏ xung quanh đài, trạm, ăng ten đảm bảo cỏ không cao quá 30cm
	
	

	2
	Kiểm tra tình trạng bệ móng đài trạm, ăng ten, sửa chữa nếu có dấu hiệu hư hỏng
	
	

	3
	Kiểm tra tình trạng đọng nước quanh đài trạm, khơi thông nếu có nước đọng
	
	


III. Kiểm tra thiết bị sau bảo dưỡng

IV. Kiến nghị đề xuất
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